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THƯ NGỎ! 

Kính thưa: Các thành viên trong Đại Gia đình I.D.I thân mến! 

Khép lại năm 2023, một năm đầy thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, 

nhưng cũng là một năm đáng mừng đối với Gia đình I.D.I của chúng ta. 

Trải qua hai năm khắc nghiệt của đại dịch Covid, năm 2022 tiếp tục đẩy 

nhiều doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn, bế tắc. Trong khi đó, năm 2023 lại đem đến nhiều biến động 

lớn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, xung đột chính trị, cùng với 

nguy cơ cuộc thế chiến thứ ba trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ của 

hầu hết các quốc gia thắt chặt, tăng lãi suất để ứng phó. Những biến động này đã gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu, đặc biệt là đối với ngành cá tra Việt Nam. Xuất khẩu cá tra của 

Việt Nam đã giảm 25% so với năm 2022. Tuy nhiên, Công ty I.D.I đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo để 

vượt qua những khó khăn. Dù xuất khẩu giảm 17,22% so với năm trước, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực 

của toàn thể Cán bộ, công nhân viên, chúng ta đã đạt doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 73 

tỷ đồng, một kết quả đáng mừng trong bối cảnh khó khăn như năm 2023. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục 

phấn đấu và đối mặt với những thách thức trong năm mới, với lòng quyết tâm và sự sáng tạo, chúng ta sẽ 

vượt qua mọi khó khăn.  

Trong năm 2024, chúng ta sẽ quyết tâm đầu tư vào dự án Nhà máy chế biến thủy sản số 3, với thiết 

kế khoa học và sự áp dụng các công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng 

mạnh mẽ của I.D.I trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ đầu tư vào một Trung tâm giống hiện 

đại, sử dụng các công nghệ mới nhất để lai tạo giống và phát triển gen cho con cá tra. Đây sẽ mở ra một 

cánh cửa mới cho sự phát triển kinh doanh của I.D.I trong những năm tiếp theo. 

Kính thưa Quý vị, nhìn lại hành trình hơn 20 năm dẫn dắt con tàu I.D.I, với tư cách là Chủ tịch 

HĐQT, tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc khi thấy tất cả các thành viên trong Gia đình I.D.I đều trải 

qua những thời kỳ khó khăn với sự ấm no, hạnh phúc và an toàn. Tất cả đã vượt qua được những thách thức 

của đại dịch và khủng hoảng kinh tế một cách kiên định và mạnh mẽ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân 

quý sâu sắc đến tất cả những giá trị mà Quý vị đã dành cho Công ty I.D.I bằng cả tấm lòng. Đặc biệt, 

tôi chân thành cảm ơn các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành qua các thời kỳ đã xây 

dựng một nền móng vững chắc cho I.D.I. Sự cống hiến này đã giúp I.D.I vượt qua thách thức và duy trì 

vững bước trước những biến động của nền kinh tế. Điều này chứng tỏ sự điều hành sáng suốt của Ban 

lãnh đạo và tạo ra niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho I.D.I trong thời gian sắp tới. 

Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thành viên trong “Đại Gia 

đình I.D.I” đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng như sự tin tưởng và ủng hộ của Quý 

khách hàng, đồng hành của đối tác và Quý cổ đông. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì tinh thần 

đoàn kết, đồng thuận và hỗ trợ nhau trên con đường phát triển. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công 

đến tất cả các thành viên và đối tác của I.D.I.  

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

              
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Thuấn 
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I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 

1. Lịch sử hình thành. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I được thành lập năm 2003 theo giấy 

chứng nhận ĐKKD số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

15/07/2003 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 20 số 0303141296 

ngày 15/05/2023. 

 - Tên tiếng Việt  : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 

 - Tên tiếng Anh  : I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 

         - Tên viết tắt       : Công ty Cổ phần I.D.I 

 - Vốn điều lệ đăng ký: 2.276.446.080.000 đồng. 

 - Vốn điều lệ thực góp: 2.276.446.080.000 đồng. 

 - Địa chỉ ĐKKD: Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành,  

          huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 - Điện thoại: 0277 3680 383  Fax: 0277 3680 382 

 - Website: www.idiseafood.com 

 - Email: info@idiseafood.com 

 - Mã số thuế: 0303141296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cụm công nghiệp Vàm Cống và các Nhà máy của I.D.I 

http://www.idiseafood.com/
mailto:info@
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2. Quá trình phát triển. 

2.1. Ngành nghề kinh doanh. 

- Nuôi trồng, chế biến cá tra fillet đông lạnh xuất khẩu. 

- Kinh doanh bất động sản. 

  Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền  

- Logo:     

 

- Pháp lý: Logo IDI được Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quyết định số 72830/QĐ-SHTT ngày 19/10/2017. 

2.2. Địa bàn kinh doanh. 

Năm 2023, Công ty đã xuất khẩu đến hơn 160 khách hàng với 52 quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm hơn 34% và thị trường Mexico chiếm gần 

27% tổng doanh thu xuất khẩu trong 02 năm gần nhất. Công ty luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để 

đưa các sản phẩm từ cá tra của I.D.I đến với từng bàn ăn của khách hàng trên toàn thế giới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở làm việc của Công ty I.D.I 

2.3. Tóm tắt quá trình phát triển Công ty. 

- Năm 2003, được thành lập với số vốn ban đầu là 29 tỷ đồng.  

- Năm 2007-2008 khởi công xây dựng và hoàn thành xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản 

số 1, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1 và 2 đạt công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày và 

kho lạnh 4.600 tấn đi vào hoạt động.  

- Năm 2010, vận hành Nhà máy thủy sản số 1 với công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày.  

- Năm 2011, đăng ký niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 64/2011/QĐ-SGDHCM ngày 

17/05/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 

- Năm 2016, vận hành Nhà máy thủy sản số 2 với công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày. 

- Năm 2018, hoàn thành xây dựng Kho lạnh số 03 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm. 

- Năm 2020, hoàn thành xây dựng Kho lạnh số 04 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm. 

- I.D.I luôn có tên trong top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đông lạnh hàng đầu Việt Nam. 
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3. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý. 

3.1. Mô hình quản trị:  

Hiện tại Công ty I.D.I đang hoạt động theo “ Điểm 1, điều 137 Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

 
 

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ. 

3.2.1. Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty I.D.I tại ĐHĐCĐTN năm 2023 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 
Khối 

Văn phòng 

Khối 

Kinh doanh 

Khối 

Sản xuất 

 

Bộ phận 

Nguyên liệu 

 

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

Ban kiểm soát 

 

Hội đồng quản trị 

Ban Tổng Giám đốc 

Ban kiểm toán nội bộ 
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Hội đồng quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 05 năm, có toàn quyền 

nhân danh Công ty quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ như chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất, kinh doanh mang tính 

chất chiến lược tổng quát và đảm bảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban Tổng Giám đốc. 

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có: 

- Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch. 

- Ông Lê Văn Chung Phó chủ tịch. (Miễn nhiệm ngày 15/04/2023) 

- Ông Lê Tuấn Anh Phó chủ tịch. (Bổ nhiệm ngày 15/04/2023) 

- Ông Tống Phi Hùng Thành viên HĐQT độc lập. 

- Ông Đinh Văn Thép Thành viên HĐQT độc lập. 

3.2.2. Ban Kiểm soát. 

Ban Kiểm soát (BKS) được ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 05 năm, là bộ phận quản trị với 

nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ tổ chức kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành cũng như trong ghi chép sổ sách 

kế toán và tài chính của Công ty. 

 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có: 

- Ông Từ Thiện Thoại  Trưởng ban. 

- Bà Đoàn Nguyễn Kim Phượng Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan            Thành viên. 

3.2.3. Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 

mục tiêu và kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua.  

Thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm có: 

- Ông Lê Văn Cảnh   Tổng Giám đốc. (Bổ nhiệm ngày 15/05/2023) 

- Ông Lê Văn Chung   Tổng Giám đốc. (Miễn nhiệm ngày 15/05/2023) 

- Ông Lê Thế Tùng  Phó Tổng Giám đốc. 

- Ông Nguyễn Thanh Hải   Phó Tổng Giám đốc 

- Bà Võ Thị Minh Tâm   Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Trương Công Khánh   Giám đốc tài chính. 

- Ông Nguyễn Đức Phương   Kế toán trưởng. 

3.2.4. Ban Kiểm toán nội bộ. 

Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp. KTNB là 

một quan sát viên độc lập do HĐQT bầu ra nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy 

định pháp luật quốc gia, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty. KTNB chịu trách 

nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vai trò là người 

tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro.  

Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ gồm có: 

- Bà Lê Thị Phượng  Trưởng ban. 

- Bà Ngô Thị Tố Ngân  Thành viên. 

- Ông Lê Hoàng Cương  Thành viên. 
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3.3. Các Công ty con, Công ty liên kết. 

3.3.1. Công ty Mẹ. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) 

 - Vốn điều lệ: 3.365.267.520.000 đồng. 

            - Địa chỉ : Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

            - Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công trình dân dụng; 

+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

+ Truyền tải và phân phối điện; 

+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 

                                                                                                                   (Đvt: VND) 

Vốn điều lệ IDI đến  

31/12/2023 

Số vốn cổ phần của ASM 

đến 31/12/2023 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

2.276.446.080.000 1.166.124.310.000 51,23% 

 

3.3.2. Công ty con. 

a. Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản – Trisedco (DAT) 

- Vốn điều lệ: 629.351.040.000 đồng. 

- Địa chỉ: Quốc lộ 80. Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình  Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn thực phẩm. 

+ Sản xuất dầu, mỡ động thực vật. 

                                                                                                             (Đvt: VND) 

Vốn điều lệ Trisedco 

đến 31/12/2023 

Số vốn đã góp của IDI đến 

31/12/2023 

Tỷ lệ sở hữu  

(%) 

629.351.040.000 498.760.699.200 79,25% 

b. Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh An Đắk Nông 

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. 

- Địa chỉ: Số 1, Tiểu khu 834, Cụm Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông. 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su. 

                                                                                                                        (Đvt: VND) 

Vốn điều lệ Công ty 

Vĩnh An Đắk Nông  

đến 31/12/2023 

Số vốn đã góp của IDI đến 

31/12/2023 
Tỷ lệ (%) 

60.000.000.000 58.500.000.000 97.50% 
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4.  Định hướng phát triển. 

4.1. Các mục tiêu chính của Công ty. 

4.1.1. Xây dựng trại cá tra giống. 

Công ty đang nghiên cứu xây dựng một trung tâm giống công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 

hiện đại từ việc lai tạo, phát triển những gen tốt cho ra cá tra giống tốt để khắc phục những nhược 

điểm hiện tại như giảm tỷ lệ hao hụt, rút ngắn ngắn thời gian nuôi, giảm hệ số thức ăn, nâng cao sức 

đề kháng cho cá... Từ đó sẽ giảm chi phí trong việc nuôi cá, kiểm soát giá thành trong việc nuôi, 

nâng cao chất lượng cá thành phẩm giúp cho sản phẩm của Công ty có chất lượng tốt, có tính cạnh 

tranh hơn và là một trong những chìa khóa để phát triển bền vững cho con cá tra Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

4.1.2. Phát triển vùng nuôi cá liên kết với Công ty. 

Bên cạnh mục tiêu khép kín về chuỗi sản xuất cá tra thì ngoài việc có trang trại cá giống 

hiện đại, Công ty cũng luôn nỗ lực tìm kiếm đầu tư và phát triển vùng nuôi liên kết với các hộ nông 

dân có vùng nuôi cá tra nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt để đảm bảo nguồn nguyên liệu cung 

cấp cho chuỗi sản xuất, mặt khác đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cá thành phẩm cũng như việc kiểm 

soát được giá thành. 
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4.1.3. Xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản số 3. 

Để mở rộng quy mô hoạt động và phát triển thêm các sản phẩm mới từ nguyên liệu cá tra, 

Công ty đã dần hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng thêm Nhà máy chế biến thủy sản số 3 

với công suất thiết kết 180 tấn nguyên liệu/12 giờ/ngày, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025 sẽ 

giúp Công ty tăng năng lực xuất khẩu đáng kể trước cánh cửa thị trường Mỹ đã rộng mở và nhu cầu 

lương thực thực phẩm trên thế giới liên tục tăng trong năm 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy chế biến thủy sản số 01 với công suất 300 tấn nguyên liệu/ngày/12 giờ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà máy chế biến thủy sản số 02 với công suất 300 tấn nguyên liệu/ngày/12 giờ 
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Kho lạnh số 03 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm 

Kho lạnh số 04 với sức chứa 10.000 tấn thành phẩm sẽ hợp thể với Nhà máy số 03 

4.1.4. Nâng công suất hoạt động của nhà máy bột cá - dầu cá. 

Nhà máy bột cá - dầu cá của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 

(Trisedco)  là một Công ty con của Công ty I.D.I với tỷ lệ góp vốn gần 80%. Nhà máy này sử dụng 

nguồn phụ phẩm của các nhà máy chế biến thủy sản I.D.I để làm nguồn nguyên liệu đầu vào. Với 

quy trình và công nghệ hiện đại thì nhà máy bột cá – dầu cá cho ra 2 sản phẩm chính đó là bột cá và 

mỡ cá. Với việc Công ty I.D.I đầu tư xây dựng thêm Nhà máy chế biến thủy sản số 03 thì Nhà máy 

bột cá – dầu cá cũng cần phải đầu tư mở rộng, nâng công suất hoạt động để có thể tiếp nhận tối đa 

nguồn nguyên liệu đầu vào từ các Nhà máy của I.D.I. 
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4.1.5. Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì thủy sản. 

Hiện tại, Công ty I.D.I và các Công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai tại Cụm Công 

nghiệp Vàm Cống đang sử dụng gần 200 tỷ đồng mỗi năm cho việc thanh toán bao bì. Để quản lý 

chuỗi sản xuất hiệu quả, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm của I.D.I, việc xây 

dựng nhà máy sản xuất bao bì thủy sản là rất cần thiết. Với quỹ đất sẵn có trong khuôn viên Cụm 

công nghiệp Vàm Cống, Công ty đang dần hoàn thiện kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất bao bì 

thủy sản, khi dự án này hoàn thành thì một phần ổn định trong chuỗi sản xuất thủy sản, phần còn lại 

góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty. 

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

- Tiếp tục phát triển toàn diện con cá tra kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng 

bền vững, thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào nền kinh tế thế 

giới.  

- Đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, bảo quản 

sản phẩm để giảm tổn thất sau sản xuất. Hình thành các vùng nuôi công nghiệp tập trung có quy mô 

diện tích lớn theo tiêu chuẩn ASC phù hợp với từng thị trường, tạo ra sản lượng cá tra công nghiệp 

lớn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu 

thủy sản uy tín, chất lượng cao.  

- Tổ chức sản xuất thủy sản liên hoàn theo chuỗi giá trị sản phẩm. Hình thành hệ thống kênh 

phân phối thủy sản trong và ngoài nước. Xây dựng mối quan hệ liên kết, chia sẻ lợi ích giữa các 

công ty, người nuôi, nhà khoa học nhằm tạo môi trường thuận lợi nâng cao hiệu quả sản xuất.  

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững. 

- Tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tạo công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống cho hàng 

ngàn CB-CNV ở địa phương hoạt động và các vùng lân cận. Góp phần tăng đóng nộp vào ngân sách 

Nhà nước, phát triển xã hội và làm suy giảm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

- Tiếp tục hỗ trợ và chung tay giúp đỡ cùng với các quỹ hỗ trợ người nghèo, người neo đơn 

và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.  

- Tiếp tục tham gia các Hội nghị thảo luận về bảo vệ môi trường và thường xuyên tuyên 

truyền về việc vệ sinh máy móc thiết bị, sửa chữa và thay mới các thiết bị hư hỏng, quá hạn sản xuất 

để giảm thiểu tối đa nguồn khí thải ra môi trường nếu có. 

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

5.1. Về Môi trường nước và chất lượng cá giống. 

Hiện nay chất lượng cá tra giống rất thấp, khiến sức đề kháng thấp dễ bị mắc nhiều bệnh dẫn 

đến tỷ lệ hao hụt lớn khoảng 25-30%. Bên cạnh đó, chất lượng Môi trường nước cũng rất xấu do dư 

lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều trong nước cũng khiến cho một số ao nuôi cá 

biệt có tỷ lệ hao hụt lên đến 40 – 50%. Ảnh hưởng  trực tiếp rất lớn đến kế hoạch sản xuất của công 

ty cũng như đa số các nhà máy chế biến cá tra khác. 

5.2. Về thị trường tiêu thụ. 

- Trung Quốc với lợi thế tiếp giáp nhiều tuyến biên giới Việt Nam và có ưu thế về số lượng 

dân sinh đông nhất thế giới, cũng như nhu cầu thức ăn về các sản phẩm từ cá tra vô cùng lớn nên 

hiện tại họ là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho mặt hàng cá tra của Việt Nam trong những năm gần 

đây. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn luôn được đánh giá là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro và không ổn 

định về nhu cầu, lúc mua mạnh một cách đột ngột, lúc thì giảm lượng mua đột ngột, được mùa thì 

ép giá ...Do các chính sách quản lý của Trung Quốc luôn thay đổi thất thường nên dễ dẫn đến việc 

vượt tầm kiểm soát của rất nhiều doanh nghiệp. 

- Thị trường Mỹ được biết đến là thị trường khá khó tính với sản phẩm cá da trơn của Việt 

Nam. Tuy nhiên, trước tín hiệu giảm thuế chống phá giá với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt 
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Nam từ 2,39 USD/Kg xuống còn 0,18 USD/Kg thì cánh cửa cơ hội xuất khẩu cá tra vào thị trường 

Mỹ đã được mở rộng rất lớn và với tiềm năng tiêu thụ cá tra qua các năm gần đây của Mỹ luôn đứng 

vị trí thứ 2 sau Trung Quốc thì dự kiến đến cuối năm 2024 thị trường Mỹ sẽ sớm vươn lên đứng đầu 

danh sách nhập khẩu cá tra Việt Nam vào những năm tiếp theo.  

- Bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, thì cá tra Việt Nam cũng đã và đang 

được đón nhận rất tích cực trên nhiều quốc gia như: Ấn Độ, Brazil, Mexico, khối thị trường CPTPP. 

Điều này cho thấy tiềm năng về việc đưa cá tra Việt Nam đến các bàn ăn trên thế giới là vô cùng 

lớn. 

5.3. Về thiên tai và tác động của con người. 

Những năm gần đây do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nhiều mưa ít và do nhiều quốc gia 

xây dựng nhiều đập thủy điện chặn giữ nước trên đầu thượng nguồn sông mê kông, dẫn đến lượng 

nước ngọt đổ về quá ít, thậm chí tình trạng ngập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long còn xảy ra liên 

tục và đáng báo động. Tình hình này khiến cá tra dễ bị bệnh, chậm lớn và size cá khi thu hoạch 

thường không đồng đều, khiến việc đóng hàng xuất khẩu mất thời gian dài hơn và khâu quản lý, 

đánh dấu size thành phẩm vất vả hơn. 

5.4. Về dịch bệnh. 

Đại dịch Covid-19 xuất hiện hủy diệt sự sống và tàn phá nền kinh tế toàn cầu kinh hoàng, 

nó vượt qua rất nhiều so với sự hiểu biết, cách kiểm soát và kinh nghiệm phòng chống các đại dịch 

trước đây của con người. Vào thời điểm dịch bệnh lây lan rộng, hầu hết các nước đều đóng cửa, 

ngừng giao thương với bên ngoài, khiến tất cả các ngành xuất, nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn, 

trong đó ngành cá tra bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời, Covid-19 xuất hiện còn dự báo cho các đợt 

đại dịch tiếp theo có thể xảy ra với con người trong tương lai. 

5.5. Về chính trị. 

Chính trị luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây bất ổn với đa số các quốc gia, do giao thương quốc 

tế kết nối tất cả các nền kinh tế trên thế giới với nhau. Các vấn đề bất ổn chính trị gần đây điển hình 

như cuộc chiến tranh Thương Mại Mỹ - Trung, hay chiến tranh vũ trang Nga - Ukraina, và gần đây 

nhất là xung đột Israel – Hamas đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm ra thế giới, 

chi phí vận chuyển bị tăng lên chóng mặt, khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tăng giá 

bán, dẫn đến việc xuất, nhập khẩu giảm xuống. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023. 

                                                                                                                             (Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Chênh lệch Theo kết cấu 

Tăng/giảm 
Tỉ lệ 

(%) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Chênh 

lệch 

1.  Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 7.937 7.224 -713 -8,98% 100% 100% 0,00% 

2.  Các khoản giảm trừ doanh 

thu 6,4 2,9 -4 -54,7% 0,08% 0,04% -0,04% 

3.  Doanh thu thuần bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

 

7.931 

 

7.221 -710 -8,95% 99,9% 99,9% 0,04% 

4.  Giá vốn hàng bán 
 

6.836 

 

6.697 -139 -2,03% 86,13% 92,7% 6,58% 

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

 

1.095 

 

525 -569,6 -52% 13,79% 7,27% -6,52% 

6.  Doanh thu hoạt động tài 

chính 

 

167,3 

 

217,5 50,2 30% 2,11% 3,01% 0,90% 

7.  Chi phí tài chính 
 

307,6 

 

411,6 104,0 33,8% 3,88% 5,70% 1,82% 

Trong đó: Chi phí lãi vay 
 

233,2 

 

362,1 128,9 55,3% 2,94% 5,01% 2,07% 

8.  Chi phí bán hàng 
 

307,9 

 

131,9 -176 -57,1% 3,88% 1,83% -2,05% 

9.  Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

 

61 

 

90 29 47,5% 0,77% 1,25% 0,48% 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

 

585,8 

 

108,8 -477 -81,4% 7,38% 1,51% -5,87% 

11. Thu nhập khác 
 

38,9 

 

13,1 -25,8 -66,3% 0,49% 0,18% -0,31% 

12. Chi phí khác 
 

6,8 

 

14,7 7,9 116% 0,09% 0,20% 0,12% 

13. Lợi nhuận khác 
 

32,1 

 

-1,6 -33,7 -105% 0,40% -0,02% -0,43% 

14. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

 

617,8 

 

107,2 -510,6 -82,6% 7,78% 1,48% -6,30% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 

 

54,6 

 

33,8 -20,8 -38,1% 0,69% 0,47% -0,22% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
 

0,1 

 

- -0,1 0,1 0,00% 0,00% 0,00% 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 563,1 73,4 -489,7 -86,9% 7,09% 1,02% -6,08% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 
2.382 254 -2.128 -89,3% 30,% 3,52% -26,50% 

 

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 7.224 tỷ 

đồng, giảm 713 tỷ đồng so với năm 2022, tương ứng với tỉ lệ giảm 8,98%. Yếu tố tác động chính là 

do chiến tranh vũ trang Nga - Ukraina kéo dài, kết hợp với xung đột quân sự Isael – Hamas leo 

thang khiến cho lạm phát tiếp tục ở mức cao làm cho nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trên thế giới dè 

dặt lại. Chính vì vậy, doanh thu bán hàng của Công ty giảm gần 9% so với năm 2022. 
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- Về giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp: Do nhu cầu tiêu thụ cá tra năm 2023 chững lại, 

khiến giá cá nguyên liệu có xu hướng giảm nhẹ vào những tháng cuối năm. Điều này khiến cho giá 

vốn bán của Công ty cũng giảm nhẹ 2% tương ứng với giảm 139 tỷ đồng so với năm 2022. 

- Về doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính tăng 50,2 tỷ đồng, 

tương ứng với tỉ lệ tăng 30% so với năm 2022. Nguyên nhân là nguồn ngoại tệ (chủ yếu là USD) từ 

xuất khẩu thu về trong năm 2023 sau khi được Công ty đã cân đối trả nợ vay các tổ chức tín dụng, 

thì phần còn lại được bán cho các Ngân hàng khi tỷ giá USD/VND tăng cao. Chính vì vậy mà Doanh 

thu hoạt động tài chính tăng 30% so với năm 2022. 

- Về chi phí tài chính: Chi phí tài chính tăng 104 tỷ đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng 33,8% 

so với năm 2022. Nguyên nhân là do năm 2023 lạm phát vẫn chưa giảm, lãi suất cho vay của các 

Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn ở mức cao, khiến cho chi phí tài chính của Công ty tăng 

cao với tỉ lệ 33% so với năm 2022. 

- Về chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng giảm 176 tỷ đồng, tương ứng với tỉ lệ giảm 57% 

so với năm 2022. Nguyên nhân chính là do từ Quí II/2023 đến cuối năm 2023 chi phí vận chuyển, 

lưu kho, cước tàu bắt đầu hạ nhiệt so với năm 2022. 

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29 tỷ đồng, tương 

ứng với tỉ lệ tăng 47.5% so với năm 2022. Nguyên nhân là Công ty có thuê sử dụng tòa nhà 12 tầng 

của Công ty TNHH Sao Mai Super Feed làm trụ sở làm việc, ngoài ra Công ty cũng mở thêm Chi 

nhánh bán hàng tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và chi phí tham gia các kỳ hội chợ thủy 

sản quốc tế. 

- Về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

giảm 477 tỷ đồng, tương ứng với tỉ lệ giảm 81,4% so với năm 2022. Nguyên nhân là do đơn hàng 

xuất khẩu năm 2023 giảm và giá cá tra thành phẩm xuất khẩu năm 2023 trung bình khoảng 2,5 

USD/Kg, giảm 35% so với giá cá thành phẩm xuất khẩu năm 2022, dẫn đến tỉ lệ giảm lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh như trên. 

1.2. Kết quả thực hiện so với kế hoạch.                                                 

(Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2022 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Tăng giảm so với 

năm 2022 

Tăng giảm so với        

kế hoạch năm 2023 

Số tuyệt 

đối 
% 

Số tuyệt 

đối  
% 

Doanh thu thuần 7.931 8.133 7.221 -710 -8,95% -912 -11,21% 

Tổng lợi nhuận sau 

thuế 
563 186 73 -490 -86,97% -113 -60,54% 

- Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng 

trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức 

cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, phân mảnh công nghệ, thời 

tiết cực đoan và dịch bệnh…Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối 

cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột 

giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát 

và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất 

khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng 

lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể 

dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn. sự phân mảnh địa kinh tế ngày 

càng sâu sắc, với nhiều hạn chế hơn về thương mại, dịch chuyển vốn xuyên biên giới, công nghệ, 

lao động và thanh toán quốc tế có thể làm gia tăng biến động về giá cả hàng hóa và cản trở sự hợp 

tác đa phương trong việc cung cấp hàng hóa công toàn cầu.  
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- Nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn trên khi nhiều động lực 

tăng trưởng chính chậm lại, kim ngạch xuất khẩu ước giảm 3,5%, nhập khẩu ước giảm 4,2%; nợ 

xấu có xu hướng tăng; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro. Đây chính 

là những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không đạt được kết quả như kế 

hoạch đề ra đầu năm 2023, trong đó có Công ty I.D.I. 

1.3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.3.1. Cơ cấu doanh thu. 

(Đvt: Tỷ đồng) 

STT KHOẢN MỤC 

Năm 2022 Năm 2023 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

1 Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra 3.581 45,12% 2.896 40,09% 

2 Doanh thu bột cá, mỡ cá 2.943 37,08% 2.885 39,94% 

3 Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm thức ăn chăn nuôi 1.344 16,93% 1.372 18,99% 

4 Doanh thu cung cấp dịch vụ 68 0,86% 70 0,97% 

5 Doanh thu bất động sản đầu tư 0,9 0,01% 0,4 0,01% 

Tổng Cộng 7.937 100% 7.223 100% 

 

- Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực thủy sản giữ vị trí chủ đạo, chiếm 99,02% trong năm 

2023 cho thấy Công ty vẫn hoạt động tập trung và chuyên sâu vào lĩnh vực thủy sản.  

- Doanh thu lĩnh vực thủy sản năm 2023 giảm hơn 715 tỷ đồng, tương đương giảm 9,1% so 

với năm 2022. Đây là kết quả tối ưu nhất mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải liên tục 

chỉ đạo, điều hành và thay đổi quyết sách phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, để duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả trước vô vàn khó khăn và thách thức với ngành 

thủy sản trong năm 2023. 

1.3.2. Cơ cấu chi phí giá vốn.                                     

(Đvt: Tỷ đồng) 

STT KHOẢN MỤC 

NĂM 2022 NĂM 2023 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

1 Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm cá tra đã bán 2.736 40,86% 2.586 38,62% 

2 Giá vốn bột cá, mỡ cá 2.811 41,98% 2.771 41,39% 

3 
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm thức ăn chăn nuôi 

đã bán 
1.232 18,40% 1.287 19,22% 

4 Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 55 0,82% 51 0,76% 

5 Giá vốn kinh doanh Bất động sản đầu tư 0,96 0,01% 0,36 0,01% 

6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0,3 0,00% 0,0 0,00% 

Tổng Cộng 6.835 100% 6.695 100% 

 

Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng 99,23% trong năm 2023, 

giảm 135 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân là việc giá cá nguyên liệu ngoài thị trường năm 

2022 chững lại và giảm nhẹ cuối năm 2023 dẫn đến giá vốn hàng bán của Công ty giảm nhẹ gần 

2% so với năm 2022. 
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Bà Võ Thị Minh Tâm – Phó Tổng Giám Đốc 

 

  - Bà Võ Thị Minh Tâm sinh năm 1966 tại Long Xuyên, An Giang. Bà từng công 

tác tại Công ty Hóa Mỹ Phẩm Pháp Mỹ, Công ty vận chuyển Transimex TP.HCM. 

Từ năm 2016 đến nay, Bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

 

Ông Lê Thế Tùng – Phó Tổng Giám Đốc 

- Ông Lê Thế Tùng sinh năm 1996 tại Long Xuyên, An Giang. Sau khi tốt 

nghiệp trường Boston University năm 2017, Ông công tác tại Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam đến hết năm 2019. Từ năm 2020 Ông làm Trợ lý Tổng Giám 

đốc Công ty I.D.I. Từ năm 2022 đến nay, Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng 

Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I. 

  - Số lượng cổ phần sổ hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

2. Tổ chức và nhân sự. 

2.1. Danh sách Ban Điều hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Cảnh –Tổng giám đốc 

- Ông Lê Văn Cảnh sinh năm 1975 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ông từng 

công tác tại Công ty CP Tập đoàn Sao Mai. Từ năm 2010-2023, Ông làm Phó 

tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. Từ tháng 

05 năm 2023 đến nay, Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 11.069 cổ phần, chiếm 0,00% vốn Điều lệ. 

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám Đốc 

- Ông Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1988 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Sau khi 

tốt nghiệp Cử Nhân Quản trị kinh doanh Trường California State University, 

Ông làm Trợ lý Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia 

I.D.I.từ năm 2012. Từ năm 2015 đến nay, Ông làm Phó Tổng giám đốc Công ty 

CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. 

- Số lượng cổ phần sổ hữu : 12.000.000 cổ phần, chiếm 5,27% vốn Điều lệ. 
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Ông  Trương Công Khánh – Giám đốc tài chính 

- Ông Trương Công Khánh sinh năm 1987 tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Trước khi 

làm Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, Ông 

từng làm tại Công Ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Công ty CP Đầu 

tư Du lịch và Phát triển Thủy sản, Công Ty CP Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản 

Châu Á, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai. 

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

Ông  Nguyễn Đức Phương – Kế toán trưởng 

- Ông Nguyễn  Đức Phương sinh năm 1994 tại Chợ Mới-An Giang. Sau khi 

tốt nghiệp cử nhân kế toán, Ông làm kế toán tổng hợp cho Công ty CP Dầu Cá 

Châu Á từ năm 2016-2020. Từ tháng 09/2020 đến nay, Ông làm Kế toán trưởng 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. 

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều hành năm 2023. 

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Chung theo Nghị 

Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023. 

-  Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Tuấn Anh theo Nghị 

Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023. 

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Chung theo Nghị Quyết số 

509/2023/NQ-IDI ngày 08/05/2023.  

-  Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Cảnh theo Nghị Quyết số 

509/2023/NQ-IDI ngày 08/05/2023. 

2.3. Nguồn nhân lực. 

Tổng số cán bộ nhân viên và công nhân Công ty I.D.I cuối năm 2023 là 3.250 người, trong 

đó số lượng cán bộ, nhân viên là 370 người, còn lại là lực lượng lao động trong các nhà máy, phân 

xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty. Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục 

suy thoái, lạm phát tăng cao, bao bì, cước tàu và chi phí vận chuyển liên tục tăng mạnh do xung đột 

và chiến tranh,…, buộc Công ty phải có chiến lược hoạt động sản xuất phù hợp để duy trì sản xuất 

kinh doanh hiệu quả nên lực lượng lao động giảm khoảng 10% so với năm 2022.  

3. Tình hình thực đầu tư và thực hiện các dự án. 

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm 2023. 

Hiện tại Công ty đang tiến hành hoàn thành pháp lý, đồng thời giải phóng mặt Dự án Bình 

Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với diện tích đầu tư gần 150 ha, dự án này nằm trên trục 

đường chính và là Khu đô thị trung tâm kết nối 2 thành phố lớn của An Giang là TP. Châu Đốc và 

TP. Long Xuyên. 

Với quỹ đất sẵn có, hiện tại Công ty đang tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý 

để sớm triển khai dự án này. 
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3.2. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết. 

3.2.1. Công ty Mẹ. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) 

 - Vốn điều lệ: 3.365.267.520.000 đồng. 

 - Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công trình dân dụng; 

+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

+ Truyền tải và phân phối điện; 

+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023: 

(ĐVT: Tỷ đồng) 

STT Khoản mục 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Chênh lệch 

Tăng/Giảm Tỷ lệ (%) 

1 Tổng giá trị tài sản 19.086 20.307 1.221 6,40% 

2 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
13.749 11.973 -1.776 -12,92% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1045 319 -726 -69,47% 

4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16,9 0,3     

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1062 319 -743 -69,96% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  963 252 -711 -73,83% 

   (Nguồn: theo BCTC Hợp nhất đã soát xét năm 2023) 

3.2.2. Công ty con 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản – Trisedco. 

 + Vốn điều lệ: 629.351.040.000 đồng. 

 + Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến. 

• Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bán buôn thực phẩm. 

• Sản xuất dầu, mỡ động thực vật. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023: 
(ĐVT: Tỷ đồng) 

STT Khoản mục 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Chênh lệch 

Tăng/Giảm Tỷ lệ (%) 

1 Tổng giá trị tài sản 1.753 1.663 -90 -5,13% 

2 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
2.995 2.940 -55 -1,84% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 89 85 -4 -4,49% 

4 Lợi nhuận khác -0,27 -1,89 -1,62 600,00% 

5 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 88,67 83,30 -5,37 -6,06% 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 80,10 75,30 -4,80 -5,99% 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu      1.433     1.197  -236 -16,47% 

(Nguồn: theo BCTC Hợp nhất đã soát xét năm 2023) 
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- Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh An Đắk Nông. 

 + Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. 

+ Địa chỉ: Số 1, Tiểu khu 834, Cụm Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông. 

 + Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Trồng cây cao su. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023: 

      
(ĐVT: Tỷ đồng). 

STT Khoản mục Năm 2022 Năm 2023 Tăng/Giảm 
  

1 Tổng giá trị tài sản 64,14 67,10 2,96  

2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - - -  

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -0,03 -0,05 -0,02  

4 Lợi nhuận khác 0,00 -0,42 -0,40  

5 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -0,03 -0,48 -0,45  

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN -0,03 -0,48 -0,45  

 (Nguồn: theo BCTC năm 2023) 
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4. Tình hình tài chính Công ty I.D.I. 

4.1. Tình hình tài chính năm 2023. 

(ĐVT: Tỷ đồng)  

STT Khoản mục 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Chênh lệch 

Tăng/Giảm 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 8.084 8.277 193 2,39% 

2 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
7.931 7.221 -710 -8,95% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 586 109 -477 -81,40% 

4 Lợi nhuận khác 32 -1,60 -34 -105,00% 

5 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 618 107 -511 -82,69% 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 563 73 -490 -87,03% 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.382 254 -2.128 -89,34% 

(Nguồn: theo BCTC Hợp nhất đã soát xét năm 2023) 

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. 

                                                                                                                               
Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán                        

0,99  

  

  

                       

1,22  

  

  

+ Hệ số thanh toán ngắn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh:                        

0,71  

  

                       

0,88  

  (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn                      

68,00  

  

                       

0,59  

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
                       

5,64  

  

  

                       

4,65  

  

  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
0,98 

                       

0,87  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời                        

0,07  

  

                       

0,01  

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
                       

0,17  

                       

0,02  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
                       

0,07  

                       

0,01  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 
                       

0,07  

                       

0,02  
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

5.1. Cổ phần. 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 227.644.608 cổ phần. 

- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông được chuyển nhượng tự do. 

5.2. Cơ cấu cổ đông. 

5.2.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty. 

 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty I.D.I theo danh sách tổng hợp 

người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/03/2024 theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh gửi Công ty: 
  

STT  Tên cổ đông ĐKSH Địa chỉ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 

Công ty CP Tập đoàn 

Sao Mai - Đại diện pháp 

luật Ông Lê Tuấn Anh 

1600169024 
326. Hùng Vương , 

TP.Long Xuyên, An Giang 
116.612.431 51,23% 

2 Nguyễn Thanh Hải 352349644 
72 Trần Nhật Duật, 

TP.Long Xuyên, An Giang 
12.000.000 5,27% 

Tổng cộng   128.612.431 56,50% 

 

5.2.2. Cơ cấu cổ đông 

 

 Chỉ tiêu Số lượng cổ phần 
Tỷ lệ 

(%) 

Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông lớn 128.612.431 56,50% 

+ Cổ đông nhỏ 99.032.177 43,50% 

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông tổ chức 121.613.869 53,42% 

+ Cổ đông cá nhân 106.030.739 46,58% 

Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông trong nước 223.642.630 98,24% 

+ Cổ đông nước ngoài 4.001.978 1,76% 

Cổ đông Nhà nước, cổ đông đặc biệt và cổ đông khác: 227.644.608 100% 

+ Cổ đông Nhà nước 0 0,00% 

+ Cổ đông đặc biệt ( HĐQT, Ban Giám đốc, BKS....)  12.011.069  5,28% 

+ Cổ đông khác 215.633.539 94,72% 

(Nguồn: Theo danh sách cổ đông  do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/03/2024) 
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5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I báo cáo về quá trình tăng vốn kể 

từ khi hoạt động đến nay như sau: 

- Đăng ký lần đầu: Vốn điều lệ hoạt động là 29 tỷ đồng. 

- Thay đổi lần 1: Tăng từ 29 tỷ đồng lên 47,94 tỷ đồng, tăng thêm 18,94 tỷ đồng, tương 

đương 947 cổ phần (Mệnh giá: 20 triệu đồng/cp), theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 027/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 09/02/2007. 

- Thay đổi lần 2: Tăng từ 47,94 tỷ đồng lên 91,474 tỷ đồng, tăng thêm 43,534 tỷ đồng, 

tương đương 4.353.400 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cp), theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 

028/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2007. 

- Thay đổi lần 3: Tăng từ 91,474 tỷ đồng lên 228.107.040.000 đồng, tăng thêm 

136.633.040.000 đồng tương đương 13.663.304 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cp), theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số: 068/07-IDI ngày 18/9/2007. 

- Tăng vốn lần 4: Tăng từ 228.107.040.000 đồng lên 380.000.000.000 đồng, tăng thêm 

151.892.960.000 đồng tương ứng với số cổ phần là: 15.189.296 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 11/05/2010. 

- Tăng vốn lần 5: Tăng từ 380.000.000.000 đồng lên 456.000.000.000 đồng, tăng thêm 

76.000.000.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 7.600.000 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014. 

- Tăng vốn lần 6: Tăng từ 456.000.000.000 đồng lên 855.000.000.000 đồng, tăng thêm 

399.000.000.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 39.900.000 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014. 

- Tăng vốn lần 7: Tăng từ 855.000.000.000 đồng lên 983.250.000.000 đồng, tăng thêm 

128.250.000.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 12.8250.000 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015. 

- Tăng vốn lần 8: Tăng từ  983.250.000.000 đồng lên 1.816.096.710.000 đồng, tăng thêm 

832.846.710.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 83.284.671 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015. 

- Tăng vốn lần 9: Tăng từ 1.816.096.710.000 đồng lên 1.979.534.200.000 đồng, tăng thêm 

163.437.490.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 16.343.749 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2018 ngày 27/04/2018. 

- Tăng vốn lần 10: Tăng từ 1.979.534.200.000 đồng lên 2.276.446.080.000 đồng, tăng thêm 

296.911.880.000 đồng tương ứng với số cổ phần là 29.691.188 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/04/2019. 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5. Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến Môi trường và Xã hội của Công ty. 

6.1. Tác động lên Môi trường. 

- Tổng phát thải khí nhà kính: Không có 

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu. 

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất trong năm 2023 của Công ty I.D.I là 

74.411 tấn cá nguyên liệu. 

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế, được sử dụng để sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ chính của Công ty: Không có 
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0,03%

5,48%
2,52%

2,31%

89,66%

Theo trình độ

Trên Đại học

Đại học

Cao Đẳng

Trung cấp

Khác

48,37%

42,62%

8,92%
0,09%

Theo nhóm tuổi

Từ 18 tuổi đến 30 tuổi Từ  31 tuổi đến 45 tuổi

Từ 56 tuổi đến 60 tuổi Trên 60 tuổi

6.3. Tiêu thụ năng lượng. 

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp của Công ty trong năm 2023 là: 27.238.765 kWh điện lưới 

quốc gia và 1.342.235 KW điện năng lượng mặt trời. 

- Năm 2023, Công ty sử dụng 20.000 lít dầu DO. 

- Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng trong sản xuất của bộ phận nhà máy: 

+ Quản lý vận hành thiết bị điện năng tiết kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí. 

+ Thay thế các thiết bị tiết kiệm điện năng như bóng đèn LED, gắn pin năng lượng mặt trời  

hấp thụ nhiệt năng ban ngày để chiếu sáng các bóng đèn bên trong và ngoài Công ty về ban đêm. 

+ Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái công suất 1,06 MWH. 

6.4. Tiêu thụ nước. 

- Năm 2023, Công ty sử dụng khoảng 394.480 m3 nước sạch. 

- Công ty không tái chế lượng nước đã sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất 

xuất khẩu sang các thị trường khó tính. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ Môi trường. 

- Số lần bị xử phạt vi phạm các quy định về Môi trường: Không có 

- Tổng số tiền  bị xử phạt do vi phạm các quy định về Môi trường: Không có 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động. 

- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:  

+ Tổng số cán bộ nhân viên và công nhân Công ty I.D.I cuối năm 2023 là 3.250 người.                

 

BẢNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG 
(Đvt:Người) 

A Theo trình độ 3.250 100,00% 

1 Trên Đại học 1 0,03% 

2 Đại học 178 5,48% 

3 Cao Đẳng 82 2,52% 

4 Trung cấp 75 2,31% 

5 Khác 2.914 89,66% 

B Theo nhóm tuổi 3.250 100,00% 

1 Từ 18 tuổi đến 30 tuổi 1.572 48,37% 

2 Từ  31 tuổi đến 45 tuổi 1.385 42,62% 

3 Từ 56 tuổi đến 60 tuổi 290 8,92% 

4 Trên 60 tuổi 3 0,09% 
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Biểu đồ thể hiện mức lương của CB_CNV qua các năm gần đây 

- Các chính sách đối với người lao động: 

+ Lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn duy trì mức lương cho cán bộ, nhân viên cao 

hơn so với mặt bằng lương chung của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Nhằm thu hút nhân tài, 

Công ty có chính sách lương đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân CBNV, mặt khác thu hút nhân lực giỏi từ nhiều 

nguồn khác nhau vào làm việc cho Công ty. Đồng thời thực hiện thưởng trong các ngày lễ như 8/3, 

30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch...Mỗi tháng Công ty đều có thưởng cho những công nhân 

đi làm đủ công, đạt năng suất và chấp hành tốt các quy định. 

+ CBCNV làm việc tại Công ty đều được hưởng tháng lương thứ 13, được ghi nhận những 

thành tích đóng góp trong năm và có những phần thưởng xứng đáng. 

+ Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy 

đủ theo quy định của pháp luật.  

+ Công ty cấp phát đồng phục cho CBCNV mỗi năm. Riêng lực lượng lao động trực tiếp 

được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động trong quá trình làm việc. 
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+ Hỗ trợ suất ăn giữa ca cho tất cả CBCNV, bố trí hai nhà ăn thoáng mát hợp vệ sinh. Các 

món ăn luôn đa dạng, được luân phiên nhằm đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh, an 

toàn thực phẩm để người lao động có sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả.  

+ Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ chi phí qua phà, đò, bố trí nhà ở cho CB-CNV và người lao 

động để mọi người an tâm làm việc. 

- Các chính sách phúc lợi khác: 

+ Tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tập thể, tổ chức cho CBCNV cùng gia đình đi thăm 

quan, nghỉ mát... qua đó CBCNV cũng sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn và phát huy được tinh thần làm 

việc nhóm hiệu quả hơn. 

+ Thành lập Quỹ hỗ trợ CBCNV gặp khó khăn với mục đích trợ cấp, hỗ trợ (một lần hoặc 

lâu dài) cho những CBCNV và người thân trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như ngày sinh nhật, kết hôn, hay 

vào các dịp lễ: Quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... 

+ Tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nhằm hoàn thiện các kỹ năng, khiến thức đáp 

ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc, có cơ hội tham gia các buổi huấn luyện thực tế 

được tổ chức thường xuyên để mọi người có thể trải nghiệm và học hỏi. 

-  Khen thưởng 

+ Định kỳ cuối năm, Công ty tổ chức bình xét khen thưởng đối với các phòng ban, cá nhân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. 

+ Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân có sáng kiến áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nâng suất lao động, cải thiện công tác quản lý của 

Công ty. 

- Hoạt động đào tạo người lao động. 

+ Thường xuyên cử Cán bộ tham dự các lớp đào tạo trong và ngoài nước do VCCI và các 

cơ quan, hiệp hội tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng về HACCP, GMP, SQF, kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ cho công 

nhân và nhân viên tại nhà máy.  

+ Đào tạo nhân viên mới để nắm rõ nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, 

phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.  

+ Đào tạo từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao, nhân viên thuộc bộ phận nào 

sẽ được phụ trách bộ phận đó hướng dẫn, đào tạo và phân công công việc phù hợp.  

+ Công ty thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến đào tạo người lao động. 

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

 Năm 2023, Công ty tham gia hỗ trợ một số chương trình thiện nguyện ở địa phương và các 

vùng lân cận như sau: 

- Tài trợ cấp xe đạp cho học sinh nghèo ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp nhân 

dịp khai giảng năm học mới. 

- Ủng hộ chương trình “Cây mùa xuân cho trẻ em nghèo tỉnh Đồng Tháp” nhân dịp Tết 

nguyên Đán. 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh. 

Do đặc thù về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là về lĩnh vực nuôi trồng, 

chế biến, bảo quản và xuất khẩu thủy sản nên hiện tại Công ty chưa tiếp cận đến nguồn vốn thị 

trường xanh. 
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III.  Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 

 

Tổng số lượng 

hàng xuất bán 

(Tấn) 

Tỷ lệ các sản phẩm bán ra 

trên khối lượng (gross) 

Tổng doanh thu 

Xuất khẩu (USD) 

Tỷ lệ đạt so với kế 

hoạch 2023 

Về doanh thu 

50.616 
* Fillets: 85 % 

* Sản phẩm khác từ cá tra: 15% 
107.739.567 80% 

 

Doanh thu xuất khẩu năm 2023 của Công ty I.D.I đạt gần 108 triệu USD, giảm 18% so với 

năm 2022. Năm 2023, dưới tác động của lạm phát, bất ổn kinh tế, chính trị thế giới, ngành cá tra 

gặp rất nhiều khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2023 đạt hơn 1.8 tỷ USD, 

giảm 25% so với năm 2022. Giá trị xuất khẩu sụt giảm ở hầu hết các thị trường chính so với cùng 

kỳ: Trung Quốc & Hongkong đạt 573 triệu USD, giảm gần 20%; Mỹ đạt 271 triệu USD, giảm gần 

50%; các nước CPTPP đạt 249 triệu USD, giảm gần 24%; EU đạt 169 triệu USD, giảm 18%. Chính 

vì vậy mà doanh thu xuất khẩu của Công ty I.D.I năm 2023 chỉ đạt 80% kế hoạch đề ra. 

Năm 2024 được dự đoán sẽ tích cực hơn đối với ngành cá tra với triển vọng phục hồi từ 

Trung Quốc và Mỹ nhờ các chính sách hỗ trợ bất động sản/kích thích tiêu dùng ở Trung Quốc cũng 

như lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ cùng khả năng chi tiêu được cải thiện hơn so với trước đó. Bên cạnh 

đó, Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá cho đợt rà soát POR 19, mức 

thuế của Công ty I.D.I giảm mạnh từ mức 2.39$/kg về 0.18$/kg, mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các 

sản phẩm của I.D.I vào thị trường Mỹ. Với nhiều chính sách đặc biệt chăm sóc khách hàng và chiến 

lược giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống cùng các nỗ lực mở thị trường mới, chắc chắn 

I.D.I sẽ đạt được nhiều kết quả đột biến trong năm 2024.  

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được. 

1.2.1. Nguyên vật liệu. 

- Công ty đang có vùng nuôi liên kết rộng lớn với các hộ nuôi cá, tổng sản lượng khoảng 

85.500 tấn cá nguyên liệu/năm, chiếm khoảng 90% tổng sản lượng nguyên liệu cần cho 2 nhà máy 

chế biến thủy sản của Công ty.  

- Với việc chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào đã giúp cho Công ty ổn định hoạt động sản 

xuất của 2 nhà máy. Đặc biệt vào những thời điểm giá cá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu 

ngoài thị trường trở nên khan hiếm thì đây là lợi thế rất lớn cho Công ty. 

1.2.2. Trình độ công nghệ. 

 - Dây chuyền và trang thiết bị chế biến hiện đại. Chương trình quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Nhà máy nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu và nguồn 

nhân lực chế biến cá tra nằm trong một cụm công nghiệp riêng nên dễ dàng mở rộng phát triển. 

 - Vận chuyển cá nguyên liệu đến dây chuyền chế biến, đường đi của bán thành phẩm rất hợp 

lý, đơn giản hóa công tác quản lý và tiết kiệm chi phí. Không gian bên ngoài sản xuất gọn gàng, 

sạch sẽ và mỹ quan, thân thiện với môi trường. 

 - Thiết bị cấp đông và chế biến xuất xứ từ Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ, hoạt động ổn định, 

sản xuất hàng chất lượng cao, cho phép bán tự động và tự động hóa các hoạt động sản xuất. Công 

nhân có kỹ năng lao động lành nghề. Cán bộ quản lý sản xuất là những người có kinh nghiệm làm 

việc lâu năm đem đến giá thành sản xuất hợp lý và thấp nhất. 
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1.2.3. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ  

 - Công ty đang áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP do Việt 

Nam quy định, được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) công nhận và 

cấp code EU DL 479 chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

- Đặc biệt là đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và được cấp chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn quốc tế như ISO 9001, 2008, BRC 2011,ASC, HACCP, HALAL, FDA, ISO 17025:2005 

(VILAS 443). . . Đây là bằng chứng với khách hàng, là hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng tốt, đáp 

ứng các qui định khắt khe nhất của thị trường thế giới.  

1.2.4. Hoạt động Marketing. 

 - Công ty luôn tích cực tham gia các hội chợ thủy sản lớn trong nước và quốc tế, tham gia 

các kỳ xúc tiến Thương mại ở nước ngoài do VASEP và VCCI tổ chức với các điều kiện an toàn 

cho phép như:  

+ Tháng 3 (12/03 - 14/03/2023): Hội chợ Boston tại Mỹ 

+ Tháng 4 (25/04 - 27/04/2023): Hội chợ Thủy sản Toàn Cầu Barcelona tại Tây Ban Nha 

+ Tháng 5 (23/05 - 27/05/2023): Hội chợ ThaiFex tại Thái Lan 

+ Tháng 9 (11/09 - 13/09/2023): Hội chợ thủy sản Châu Á 2023 tại Singapore 

+ Tháng 10 (25/10 - 27/10/2023): Hội chợ Thanh Đảo tại Trung Quốc 

+ Tháng 11 (01/11 - 03/11/2023): Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Busan tại Hàn Quốc 

- Tổ chức đăng tải các bài viết quảng cáo về các sản phẩm của Công ty trên các báo quốc tế, 

đăng tải trên các trang web chuyên ngành thủy sản.  
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Nợ phải trả Tổng vốn chủ sở hữu

2. Tình hình tài chính. 

2.1. Phân tích tình hình tài sản. 

(Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Tổng tài sản 
7.714 7.554 8.084 8.277 

Doanh thu thuần 
6.374 5.719 7.931 7.221 

Lợi nhuận trước thuế 121 181 618 107 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Hiệu quả sử dụng tài sản 

( Doanh thu thuần/Tổng tài sản ) 
82,63% 75,71% 98,10% 87,24% 

Tỉ suất sinh lời tài sản 

( Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản ) 
1,57% 2,40% 7,64% 1,29% 

 

Từ bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản qua các năm, ta thấy hiệu quả sử dụng 1 đồng tài 

sản của Công ty trung bình luôn đạt trên 75% doanh thu thuần. Năm 2023 hiệu quả sử dụng tài sản 

này đạt hơn 87% cho thấy Công ty luôn sử dụng từng đồng tài sản của Công ty đạt hiệu quả cao và 

luôn có trách nhiệm cao với từng đồng tài sản bỏ ra. 

2.2. Tình hình nợ phải trả. 

                                                                                                                             (Đvt:: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Nợ phải trả 4.602 4.715 4.411 4.718 

Tổng vốn chủ sở hữu 2.891 2.999 3.143 3.366 

Tổng cộng nguồn vốn 7.494 7.714 7.554 8.084 
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Nợ phải trả năm 2023 của Công ty tăng 6,96% so với năm 2022. Nguyên nhân là cuối năm 

2023 giá cá nguyên liệu ngoài thị trường chững lại và giảm xuống, bên cạnh đó là lãi suất cho vay 

tại các Tổ chức tín dụng giảm mạnh, nên Công ty đã tranh thủ nhận nợ thêm tại các tổ chức tín dụng 

để thanh toán cho nguồn cá nguyên liệu giá thấp ngoài thị trường để làm sản phẩm chiến lược, khi 

thị trường xuất khẩu khởi sắc thì sẽ đạt được hiệu quả cao. Công ty luôn cam kết sử dụng có hiệu 

quả nhất đối với từng đồng vốn đi vay và thực hiện thanh toán đúng thời hạn ký kết trên các hợp 

đồng kinh tế với khách hàng, cũng như thanh toán đúng thời hạn trên các khế ước nhận nợ của các 

Tổ chức tín dụng, Ngân hàng nên chưa từng xảy ra tình trạng nợ phải trả quá hạn.  

3. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 (Riêng Công ty mẹ). 

- Mục tiêu, định hướng kinh doanh. 

+ Giữ vững khách hàng và thị phần của Công ty, đồng thời mở rộng thị trường tiềm năng, 

mở lại thị trường Mỹ, tích cực phát triển thị trường mới. 

+ Nâng công suất sản xuất của nhà máy và nâng doanh thu xuất khẩu thủy sản của Công ty 

đạt mức khoảng 136,4 triệu USD và đạt lợi nhuận sau thuế là khoảng 175 tỷ đồng. 

+ Đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh tạo công việc ổn định cho người lao 

động trong vùng. 

+ Tiếp tục phấn đấu nâng thứ hạng của Công ty I.D.I lên Top 2 Công ty chế biến và xuất 

khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. 

 

- Khối lượng tiêu thụ theo kế hoạch năm 2024:                                            

                                                                                                                                        (Đvt: Tấn) 

Tháng 
Fillet 

trắng 

Fillet 

hồng lợt 

Fillet 

hồng 

Fillet 

vàng lợt 

Fillet 

thịt đỏ 

Cắt 

khúc 

Nguyên 

con 

Tổng cộng 

thành phẩm 

1 732 1.342 244 122 488 162 162 3.252 

2 634 1.163 211 106 423 141 141 2.819 

3 781 1.431 260 130 521 173 173 3.469 

4 781 1.431 260 130 521 173 173 3.469 

5 691 1.659 277 138 553 184 184 3.686 

6 691 1.659 277 138 553 184 184 3.686 

7 732 1.757 293 146 586 195 195 3.904 

8 732 1.757 293 146 586 195 195 3.904 

9 773 1.854 309 154 618 206 206 4.120 

10 793 1.903 318 158 634 211 211 4.228 

11 854 2.049 342 171 683 228 228 4.555 

12 1.074 1.968 358 179 716 239 239 4.773 

Tổng 9.268 19.973 3.442 1.718 6.882 2.291 2.291 45.865 
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- Doanh thu xuất khẩu theo kế hoạch năm 2024:                              

                                                                                                                                    (Đvt:USD) 

Tháng 
Fillet  

trắng 

Fillet 

 hồng lợt 

Fillet  

hồng 

Fillet  

vàng lợt 

Fillet  

thịt đỏ 
Cắt khúc 

Nguyên 

con 

Tổng cộng 

doanh thu 

1 2.708.400 4.294.400 732.000 317.200 1.073.600 299.700 283.500 9.708.800 

2 2.345.800 3.721.600 633.000 275.600 930.600 260.850 246.750 8.414.200 

3 2.889.700 4.579.200 780.000 338.000 1.146.200 320.050 302.750 10.355.900 

4 2.889.700 4.579.200 780.000 338.000 1.146.200 320.050 302.750 10.355.900 

5 2.556.700 5.308.800 831.000 358.800 1.216.600 340.400 322.000 10.934.300 

6 2.556.700 5.308.800 831.000 358.800 1.216.600 340.400 322.000 10.934.300 

7 2.708.400 5.622.400 879.000 379.600 1.289.200 360.750 341.250 11.580.600 

8 2.708.400 5.622.400 879.000 379.600 1.289.200 360.750 341.250 11.580.600 

9 2.860.100 5.932.800 927.000 400.400 1.359.600 381.100 360.500 12.221.500 

10 2.934.100 6.089.600 954.000 410.800 1.394.800 390.350 369.250 12.542.900 

11 3.159.800 6.556.800 1.026.000 444.600 1.502.600 421.800 399.000 13.510.600 

12 3.973.800 6.297.600 1.074.000 465.400 1.575.200 442.150 418.250 14.246.400 

Tổng 34.291.600 63.913.600 10.326.000 4.466.800 15.140.400 4.238.350 4.009.250 136.386.000 

 

- Kế hoạch sản xuất năm 2024:                                                              

                                                                                                                                    (Đvt: Tấn) 

Tháng 
Fillet 

trắng 

Fillet 

hồng lợt 

Fillet 

hồng 

Fillet 

vàng lợt 

Fillet thịt 

đỏ 
Cắt khúc 

Nguyên 

con 
Tổng cộng 

thành phẩm 

1 735 1.348 245 123 490 163 163 3.267 

2 637 1.168 212 106 425 142 142 2.832 

3 784 1.437 261 131 523 174 174 3.484 

4 784 1.437 261 131 523 174 174 3.484 

5 694 1.666 278 139 555 185 185 3.702 

6 694 1.666 278 139 555 185 185 3.702 

7 735 1.764 294 147 588 196 196 3.920 

8 735 1.764 294 147 588 196 196 3.920 

9 776 1.862 310 155 621 207 207 4.138 

10 796 1.911 319 159 637 212 212 4.246 

11 858 2.058 343 172 686 229 229 4.575 

12 1.078 1.976 359 180 719 240 240 4.792 

Tổng 9.306 20.057 3.454 1.729 6.910 2.303 2.303 46.062 
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- Kế hoạch nguyên liệu đầu vào.  

(Đvt: Tấn) 

Tháng 
Khối lượng cá 

T1 

Khối lượng cá 

T2 

Tổng số 

 nguyên liệu/tháng 

1 4.251 2.289 6.540 

2 3.686 1.985 5.671 

3 4.535 2.442 6.977 

4 4.535 2.442 6.977 

5 4.448 2.965 7.413 

6 4.448 2.965 7.413 

7 4.710 3.140 7.850 

8 4.710 3.140 7.850 

9 4.972 3.314 8.286 

10 5.102 3.401 8.503 

11 5.495 3.664 9.159 

12 6.237 3.359 9.596 

Tổng 57.129 35.106 92.235 

- Dự kiến sản lượng thức ăn tiêu thụ trong năm 2024         

(Đvt: Tấn) 

Tháng 
Thức ăn 3 ly 

28%  đạm 

Thức ăn 5 ly 

26% đạm 
Tổng Cộng 

1 2.300 8.200 10.500 

2 2.300 8.200 10.500 

3 2.300 8.200 10.500 

4 2.200 8.300 10.500 

5 2.200 8.300 10.500 

6 2.100 8.900 11.000 

7 2.100 8.900 11.000 

8 2.100 8.900 11.000 

9 2.100 9.100 11.200 

10 2.100 9.000 11.200 

11 2.000 9.200 11.200 

12 2.000 9.228 11.228 

Tổng 25.800 104.428 130.328 

- Dự kiến giá bán thức ăn tiêu thụ trong năm 2024 

 

Loại thức ăn Đồng/kg 

Thức ăn 3 ly 28%  đạm 14.500 

Thức ăn 5 ly 26% đạm 13.500 
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- Dự báo doanh thu từ kinh doanh thức ăn trong năm 2024:  

(Đvt: Tỷ đồng) 

Tháng 
Thức ăn 3 ly 

28%  đạm 

Thức ăn 5 ly 

26% đạm 
Tổng Cộng 

1 33 111 144 

2 33 111 144 

3 33 111 144 

4 32 112 144 

5 32 112 144 

6 30 120 151 

7 30 120 151 

8 30 120 151 

9 30 123 153 

10 30 122 152 

11 29 124 153 

12 29 125 154 

Tổng 374 1.410 1.784 

           

- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 
                                                                                                                         (Đvt: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 

BCTC 

2023 

Hợp nhất 

Kế hoạch 2024 

IDI Trisedco 

Tổng cộng 

hợp nhất kế 

hoạch 2024 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.224 5.403 3.096 8.499 

2.  Giá vốn hàng bán 6.697 4.982 2.919 7.901 

3.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 524 421,4 176,5 598 

4.  Doanh thu hoạt động tài chính 217,5 183,5 42,6 226 

5.  Chi phí tài chính 411,7 250,4 82,2 332,5 

6.  Chi phí bán hàng 132 120,6 28,2 148,8 

7.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 89,8 57,4 7,7 65,2 

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 108 176,5 111 277,5 

9. Thu nhập khác 13 15,9 0,15 16 

10. Chi phí khác 14,7 5,2 0,3 5,5 

11. Lợi nhuận khác -1,6 10,6 -0,28 10,3 

12. Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,7 11,8 0,28 12,1 

13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - 

14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 87,7 175,3 100,4 275,7 
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4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty. 

4.1. Về công trình bảo vệ Môi trường (BVMT) đối với nước thải. 

4.1.1. Xử lý nước thải 

- Công ty có 01 công trình xử lý nước thải công suất thiết kế 3.000m3/ngày đêm, quy trình 

xử lý và quy mô công suất không thay đổi so với trước đây. Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải của 

Công ty đang tiếp nhận và xử lý nước thải từ 04 Nhà máy trong Cụm Công nghiệp Vàm Cống với 

lưu lượng nước thải phát sinh hàng ngày như sau: 

- Nước thải từ hai Nhà máy trực thuộc Công ty I.D.I gồm:  

+ Nhà máy chế biến, đông lạnh XK thủy sản Đa Quốc Gia (NM số 1): 800 m3/ngày đêm; 

+ Nhà máy chế biến, đông lạnh XK Thủy hải sản sạch (NM số 2): 650 m3/ngày đêm; 

- Nước thải từ hai Nhà máy trực thuộc Công ty TRISEDCO gồm:  

+ Nhà máy chế biến bột cá – mỡ cá Trisedco: 60 m3/ngàyđêm; 

+ Nhà máy chế biến dầu ăn: 25m3/ngày đêm.; 

- Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong năm 2023 là 394.480 m3/năm (Bình quân khoảng 

1.535 m3/ngày đêm). Và năm gần nhất 2022: 421.600 m3/năm (Bình quân khoảng 1.517 m3/ngày 

đêm). 

- Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động Môi trường 

là  810.000 m3 (tương đương 2.700m3/ngày.đêm). 

- Kết quả vận hành hệ thống xử lý nước thải:  

+ Hiện tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty đang được vận hành liên tục và hoạt động 

ổn định đáp ứng tốt việc xử lý nước thải phát sinh từ 4 Nhà máy sản xuất nêu trên.  

+ Căn cứ vào kết quả quan trắc phân tích mẫu nước thải sau khi đi qua hệ thống xử lý nước 

thải cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT, Cột A.  

4.1.2. Kết quả quan trắc nước thải 

Tổng hợp kết quả quan trắc theo từng đợt quan trắc (quan trắc định kỳ). 

a. Quan trắc định kỳ nước thải. 

- Thời gian quan trắc: 04 đợt ngày 15/3/2023; 05/6/2023; 22/8/2023 và 07/11/2023.  

- Tần suất quan trắc: là 03 tháng/lần; 

- Vị trí các điểm quan trắc: 05 vị trí, gồm: 

+ Tại mương gom nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải 

+ Tại hố thu mẫu nước thải sau xử lý 

+ Tại cống xả khi xả thải ra Môi trường 

+ Tại vị trí cách cống xả thải 0,3km về phía thượng nguồn 

+ Tại vị trí cách cống xả thải 0,3km về phía hạ nguồn 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 5 mẫu/đợt x 4 đợt = 20 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (QCVN): 

  + Nước thải trước và sau xử lý: QCVN11-MT:2015/BTNMT, Cột A; 

  + Nước mặt nguồn tiếp nhận sau xử lý: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2 và QCVN 

08:2023/BTNMT, Bảng 2, Cột A. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (trực thuộc Sở 

Tài nguyên & Môi trường Đồng Tháp); Số Vimcerts: 109.                                                                                                                                                                             

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn (nếu có): 
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Bảng 1.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc vượt QCVN (nếu có) 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy 

mẫu Kinh 

độ 

Vĩ độ 

Chỉ tiêu quan 

trắc vượt 

QCVN 

Kết quả 

quan trắc 
Giá trị QCVN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Khu vực xả thải (Sông Hậu) 

a 
Điểm quan 

trắc 1 
T. CXT 

15/3/2023 553620 1143025 BOD5 10 6 

22/8/2023 553620 1143025 

BOD5  

COD 

TSS 

Coliforms 

11 

17 

92 

24 x 103 

6 

15 

30 

5.000 

07/11/2023 553620 1143025 

BOD5  

COD 

TSS 

Coliforms 

18 

26 

80 

9.400 

4 

10 

25 

1.000 

b 
Điểm quan 

trắc 2 
Tr. CXT 

15/3/2023 553687 1143325 
BOD5 

TSS 

10 

31 

6 

30 

22/8/2023 553687 1143325 

BOD5  

COD 

TSS 

Coliforms 

10 

16 

96 

24 x 103 

6 

15 

30 

5.000 

07/11/2023 553687 1143325 

BOD5  

COD 

TSS 

Coliforms 

16 

24 

95 

9.400 

4 

10 

25 

1.000 

c 
Điểm quan 

trắc 3 
S. CXT 

15/3/2023 553756 1142791 

BOD5  

COD 

TSS 

12 

18 

32 

6 

15 

30 

05/6/2023 553756 1142791 BOD5 7 6 

22/8/2023 553756 1142791 

BOD5  

TSS 

Coliforms 

10 

95 

11 x 103 

6 

30 

5.000 

07/11/2023 553756 1142791 

BOD5  

COD 

TSS 

Coliforms 

15 

23 

62 

9.400 

4 

10 

25 

1.000 

 Ghi chú:   

- T. CXT: Tại cống xả khi xả thải ra Môi trường 

- Tr. CXT: Tại vị trí cách cống xả thải 0,3km về phía thượng nguồn 

- S. CXT: Tại vị trí cách cống xả thải 0,3km về phía hạ nguồn 

- Giá trị QCVN: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2 & QCVN 08:2023/BTNMT, Bảng 

2, Cột A. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

+ Đối với nước thải sau xử lý của Công ty kết quả phân tích mẫu trong 4 đợt quan trắc 

trong năm 2023 các thông số đều đạt theo QCVN11-MT: 2015/BTNMT, Cột A.  
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+ Đối với nước mặt quan trắc tại 03 điểm trong lưu vực xả thải là: tại công xả thải, cách 

cống xả thải 0,3km về phía thượng nguồn và cách cống xả thải 0,3km về phía hạ nguồn Sông Hậu. 

Kết quả quan trắc nước mặt trong lưu vực xả thải có một số thông số Môi trường vượt ngưỡng quy 

định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2 và QCVN 08:2023/BTNMT, Bảng 2, Cột A. 

b. Quan trắc nước thải liên tục, tự động (chưa lắp đặt). 

4.2. Về công trình bảo vệ Môi trường đối với khí thải. 

4.2.1 Xử lý khí thải: 

Công ty không có công trình phát sinh khí thải ra Môi trường. 

4.2.2. Kết quả quan trắc khí thải. 

a. Kết quả quan trắc định kỳ. 

- Thời gian quan trắc: 04 đợt ngày 15/3/2023; 05/6/2023; 22/8/2023 và 07/11/2023.  

- Tần suất quan trắc: là 03 tháng/lần 

- Vị trí các điểm quan trắc: 03 vị trí, gồm: 

+ Tại vị trí cổng bảo vệ của công ty. 

+ Tại vị trí phân xưởng chính nhà máy. 

+ Tại vị trí khu cấp đông nhà máy. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 3 mẫu/đợt x 4 đợt = 12 mẫu 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (QCVN): 

  + QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT. 

  + QCVN 24:2016/BYT; QCVN 03:2019/BYT. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (trực thuộc Sở 

Tài nguyên & Môi trường Đồng Tháp); Số Vimcerts: 109.                                                                                                                                                                             

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: không 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí tại các khu vực của Công ty 

qua kết quả phân tích mẫu trong 4 đợt quan trắc năm 2023 cho thấy các thông số hầu hết đều đạt 

theo QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 

trong 1 giờ); QCVN 24:2016/BYT; QCVN 03:2019/BYT. 

b. Quan trắc khí thải tự động, liên tục: (không) 

4.3. Về quản lý chất thải rắn thông thường 

4.3.1. Nhà máy chế biến, đông lạnh xuất khẩu thủy sản Đa Quốc Gia (Nhà máy số 1): 

Thống kê CTRSH: 

 

TT CTRSH 
Khối lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH 

Khối lượng năm 

gần nhất (kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Rác thải 684.000 
DOWASEN – Chi nhánh 

Dịch vụ Môi trường  
504.000 

 Tổng cộng 684.000  504.000 
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Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

TT Nhóm CTRCNTT 
Khối lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng năm 

gần nhất (kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Phụ phẩm của quá trình chế biến 

cá tra – cá basa 
22.492.535 

Công ty CP Xuất khẩu Thủy 

hải sản Sạch 
25.907.454 

2 
Sử dụng trực tiếp làm nguyên 

liệu cho quá trình sản xuất 
381.221 

1. Đoàn Thị Xuân Mai Số: 

31/3, Bùi Văn Danh, Long 

Xuyên, An Giang 

2. Công ty TNHH MTV 

Ngọc Thảo 

Số: 68 Mậu Thân, phường 

An Nghiệp, quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ. 

432.505 

 Tổng cộng 22.873.756  26.339.959 

4.3.2. Nhà máy chế biến, đông lạnh xuất khẩu Thủy hải sản sạch (Nhà máy số 2): 

Thống kê CTRSH: 

TT CTRSH 
Khối lượng 

(tấn) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Khối lượng năm gần 

nhất (tấn) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Rác thải 456.000 
DOWASEN – CN Dịch vụ 

Môi trường 
336.000 

 Tổng cộng 456.000  336.000 

Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

TT Nhóm CTRCNTT 
Khối lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 

Khối lượng năm gần 

nhất (kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Phụ phẩm của quá trình chế biến 

cá tra – cá basa 
14.995.023 

Công ty CP Xuất khẩu 

Thủy hải sản Sạch 
17.271.636 

2 
Sử dụng trực tiếp làm nguyên 

liệu cho quá trình sản xuất 
254.147 

1. Đoàn Thị Xuân Mai 

Số: 31/3, Bùi Văn Danh, 

Long Xuyên, An Giang 

2. Công ty TNHH MTV 

Ngọc Thảo 

Số: 68 Mậu Thân, phường 

An Nghiệp, Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ. 

288.337 

 Tổng cộng 15.249.170  17.559.973 
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4.4. Về quản lý chất thải nguy hại. 

4.4.1. Nhà máy chế biến, đông lạnh xuất khẩu thủy sản Đa Quốc Gia (Nhà máy số 1): 

Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg) 
Phương pháp xử 

lý (i) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 28,2 Nghiền, PT, HR 

Công ty TNHH 

Môi trường Chân 

Lý 

58,8 

Giẻ lau, găng tay 

dính dầu nhớt, giấy 

lau dính dầu nhớt, 

hóa chất 

18 02 01 25,2 
Phối trộn, TĐ, 

HR 
105 

Cặn dầu nhớt bảo trì 

máy móc, cặn dầu 

DO 

17 06 01 135 
Phối trộn, TĐ, 

HR 

Công ty TNHH 

Môi trường Chân 

Lý 

144 

Hộp mực in thải có 

chứa TPNH 
08 02 04 21,6 

Phối trộn, TĐ, 

HR 
12 

Nhựa trao đổi ion đã 

qua sử dụng tại trạm 

cấp nước 

12 06 01 0 Không phát sinh 42 

Bùn thải có chứa các 

TPNH từ quá trình 

xử lý nước thải  

12 06 06 2.005 
Phối trộn, TĐ, 

HR 
1.710 

Tổng số lượng  2.215   2.071,8 
(i) Phương pháp xử lý áp dụng đối với từng CTNH: PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); TĐ 

(Thiêu đốt); HR (Hoá rắn). 

a. Thống kê các CTNH được xuất khẩu (nếu có): không 

b. Thống kê các CTNH được tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở (nếu có): không 

4.4.2. Nhà máy chế biến đông lạnh xuất khẩu thủy hải sản Sạch (Nhà máy số 2): 

Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg) 
Phương pháp xử 

lý (i) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 18,8 Nghiền, PT, HR 

Công ty TNHH 

Môi trường Chân 

Lý 

39,2 

Giẻ lau, găng tay 

dính dầu nhớt, giấy 

lau dính dầu nhớt, 

hóa chất 

18 02 01 16,8 
Phối trộn, TĐ, 

HR 
70 
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Cặn dầu nhớt bảo trì 

máy móc, cặn dầu 

DO 

17 06 01 90 
Phối trộn, TĐ, 

HR 
96 

Hộp mực in thải có 

chứa TPNH 
08 02 04 14,4 

Phối trộn, TĐ, 

HR 
8 

Tổng số lượng  140   213,2 

(i) Phương pháp xử lý áp dụng đối với từng CTNH: PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); TĐ 

(Thiêu đốt); HR (Hoá rắn). 

a. Thống kê các CTNH được xuất khẩu (nếu có): không 

b. Thống kê các CTNH được tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở (nếu có): không 

- Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới:  

+ Trong hoạt động sản xuất của các nhà máy phát sinh chất thải nguy hại, Công ty cho thu 

gom, phân loại và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty. 

+ Trong kỳ tới Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Chân Lý 

hoặc đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo qui định. Định kỳ 

06 tháng/ lần thu gom về xử lý đảm bảo vệ sinh Môi trường. 

- Kết quả quan trắc bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại 1 sao (nếu có): 

không  

4.5. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố Môi trường: 

Trong năm 2023 Công ty I.D.I không bị sự cố về Môi trường. 

4.6. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền (nếu có): 

Không có. 

5. Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2024. 

Căn cứ chương trình giám sát Môi trường trong báo cáo đánh giá tác động Môi trường 

(ĐTM) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia 

I.D.I lập kế hoạch quan trắc Môi trường tại các Nhà máy chế biến thủy sản; cụ thể như sau: 

 

STT Nội dung quan trắc Vị trí lấy mẫu 
Tần suất lấy 

mẫu quan trắc 
Ghi chú 

I. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI. 

1 
Quan trắc nước thải đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải 

Tại mương gom nước đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải. 
04 lần/năm 

 

2 

Quan trắc nước thải sau xử lý 

trước khi xả thải ra Môi trường 

tiếp nhận (Sông Hậu)  

Tại hố thu mẫu nước thải sau xử 

lý trước khi xả thải ra môi trường 

tiếp nhận 

04 lần/năm 

 

II. QUAN TRẮC NƯỚC MẶT 

1 
Quan trắc nước mặt tại vị trí 

cống xả thải 

Tại vị trí cống xả thải 
04 lần/năm 

 

2 

Quan trắc nước mặt tại vị trí 

cách cống xả thải 0,3km về 

phía thượng nguồn. 

Tại vị trí cách cống xả thải 

0,3km về phía thượng nguồn. 04 lần/năm 
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3 

Quan trắc nước mặt tại vị trí 

cách cống xả thải 0,3km về 

phía hạ nguồn. 

Tại vị trí cách cống xả thải 

0,3km về phía hạ nguồn. 04 lần/năm 

 

III. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY 

1 
Quan trắc không khí trong 

khuôn viện Nhà máy chế biến 

thủy sản 

Tại vị trí cổng bảo vệ của công 

ty. 04 lần/năm 

 

2 
Quan trắc không khí bên trong 

Nhà máy chế biến thủy sản 

Tại vị trí phân xưởng chính nhà 

máy (khu vực sửa cá). 
04 lần/năm 

 

Tại vị trí khu cấp đông nhà máy. 04 lần/năm  

Đơn vị được lấy mẫu quan trắc: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2023                                       Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Ña Quoác Gia I.D.I 

Trang 43 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty. 

- Tình hình vùng nuôi: Đã thực hiện tốt công tác giám sát chặt chẽ việc giao nhận thức ăn  

cho cá tra đúng và đủ khối lượng nhu cầu sử dụng, theo dõi tình hình phát triển của cá tra nguyên 

liệu. Đảm bảo cung cấp đạt trên 80% nhu cầu sản xuất của Công ty. 

- Tình hình thu mua nguyên liệu: Luôn cập nhật giá cá nguyên liệu biến động hàng ngày 

để có thể chốt được giá liên kết hợp lý nhất. Cân đối linh hoạt việc thu mua nguyên liệu giá thấp 

trên thị trường để đáp ứng đủ các đơn hàng xuất khẩu và tận dung làm sản phẩm chiến lược. 

- Tình hình phát triển thị trường: Luôn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng để duy trì 

khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng, đồng thời vẫn tìm kiếm thị trường mới nên các sản phẩm của 

Công ty vẫn đi đến 52 quốc gia trên thế giới trong năm 2023. 

- Về tác động môi trường: Công ty có các giải pháp bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức 

khác nhau như luôn đảm bảo xử lý nước thải theo đúng quy định, thường xuyên quét dọn, vệ sinh 

môi trường trong và ngoài nhà máy sản xuất, thuê công ty thu gom xử lý rác thải thường xuyên vào 

Công ty xử lý rác thải, tích cực trồng thêm nhiều cây xanh dọc đường đi, xung quanh nhà các nhà 

máy, trụ sở làm việc và khuôn viên... Bên cạnh đó, Công ty đã lắp đặt được 1,06MW năng lượng 

điện mặt trời áp mái, gắn trên mái các nhà máy, kho xưởng, tòa nhà văn phòng, giúp thay thế một 

phần sử dụng điện lưới quốc gia. 

- Về trách nhiệm với cộng đồng và xã hội: Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công 

ty là phát triển bền vững, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Công ty luôn 

quan tâm đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên luôn được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, 

xây dựng môi trường làm việc năng động trẻ trung và có nhiều cơ hội phát triển. Công ty cũng đã 

có nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa và đặc biệt là tinh thần “tương thân tương ái, lá lành 

đùm lá rách” được thực hiện ngay trong nội bộ I.D.I, những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong 

Công ty đều được tất cả các CB-CNV hỗ trợ, giúp đỡ. 

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, nhanh chóng và kịp thời để ổn định và duy trì hoạt động sản xuất của 

Công ty. Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tính tuân thủ đối với các quy định về 

quản trị, điều hành, bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được 

ĐHĐCĐ và HĐQT giao, cụ thể: 

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh: Đã thực hiện đạt 80% kế hoạch kinh doanh năm 2023 

đề ra. Trước tình hình kinh tế Thế giới và nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức thì 

đây là kết quả đáng được ghi nhận, vì nó thể hiện tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu không 

ngừng nghỉ của tập thể gần 4.000 CB-CNV Công ty IDI cùng với các quyết sách điều hành đúng 

đắn và phù hợp của Ban lãnh đạo để Công ty luôn ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả! 

- Về công tác nhân sự: Luôn đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh 

trước, trong và sau khi giãn cách xã hội. Luôn gắn kết tập thể, đồng thời tạo môi trường quản lý tốt, 

hiệu quả, giúp CB-CNV đều có thể phát huy các sáng kiến, sáng tạo và vui vẻ trong công việc. 

- Về đảm bảo nguồn tài chính: Ban Tổng Giám đốc đã cân đối tốt nguồn vốn vay các tổ 

chức tín dụng để đáp ứng sản xuất và duy trì trả nợ đúng hạn các nguồn vốn vay nên Công ty luôn 

đạt tín nhiệm cao trên danh sách theo dõi của các tổ chức tín dụng. 
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Ông Tống Phi Hùng – Thành viên HĐQT độc lập 

 

- Các chức danh tại Công ty khác: Không có 

- Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1958 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 

1. Hội đồng quản trị. 

1.1. Các thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HĐQT 

 

- Các chức danh tại Công ty khác: Phó CT.HĐQT Công ty Cổ phần 

Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản Trisedco. 

- Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1958 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

- Số lượng cổ phần đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai sở 

hữu là: 116.612.431 cổ phần, chiếm 51,23% vốn Điều lệ. 

 

Ông Lê Tuấn Anh – Phó chủ tịch HĐQT  

 

- Các chức danh tại công ty khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai. 

- Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1994 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

 

Ông Đinh Văn Thép – Thành viên HĐQT độc lập 

 

- Các chức danh tại Công ty khác: Không có 

- Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1961 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 
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Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổng số 42 cuộc họp Hội đồng quản trị. 

- Hàng tuần/tháng/quý, thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng 

giám đốc. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt 

động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng; 

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV 

năm 2023.  

- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng như kiến nghị với Ban Tổng 

Giám đốc về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn và hiệu quả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công 

ty; 

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công 

tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty; 

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở 

Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2023                                       Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Ña Quoác Gia I.D.I 

Trang 46 

2. Ban kiểm soát 

2.1. Các thành viên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Kể từ khi được thành lập ngày 15/04/2023, ban kiểm soát đã tiến hành tổng số 02 cuộc họp 

ban kiểm soát và tham dự 36 cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023. 

- Luôn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình 

thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

- Thực hiện đầy đủ chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc điều 

hành, quản lý Công ty. 

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong quản lý điều hành hoạt 

động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, lập báo cáo tài chính theo chức năng, nhiệm vụ 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 

Ông Từ Thiện Thoại – Trưởng ban kiểm soát 

 

- Các chức danh tại Công ty khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 

Dầu cá Châu Á (AFO). 

- Giới tính: Nam; 

- Năm sinh: 1989; 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên Ban kiểm soát 

 

- Các chức danh tại Công ty khác: Phó Giám đốc kinh doanh Công ty 

Trisedco. 

- Giới tính: Nữ; 

- Năm sinh: 1987; 

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 

Bà Đoàn Nguyễn Kim Phượng – Thành viên Ban kiểm soát 

 

- Các chức danh tại công ty khác:  Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Sao Mai. 

- Giới tính: Nữ; 

- Năm sinh: 1984; 

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ. 
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- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiến độ triển khai 

công tác sản xuất kinh doanh đạt được tại thời điểm kiểm tra. 

- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị của Công ty và các đơn vị 

trong Công ty. 

- Kiểm tra công tác quản lý công nợ. 

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 của 

Công ty. 

3. Ban Kiểm toán nội bộ. 

3.1. Các thành viên: 

3.1.1. Bà Lê Thị Phượng – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. 

- Giới tính  : Nữ 

- Năm sinh   : 1980 

- Địa chỉ thường trú  : 72 Trần Nhật Duật, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang. 

- Số lượng cổ phần sở hữu: Không có. 

3.1.2. Bà Ngô Thị Tố Ngân – Thành viên ban Kiểm toán nội bộ. 

- Giới tính  : Nữ 

- Năm sinh   : 1981 

- Địa chỉ thường trú  : 80F1 Mai Hắc Đế, P. Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang. 

- Số lượng cổ phần sở hữu: Không có. 

3.1.3. Ông Lê Hoàng Cương – Thành viên ban Kiểm toán nội bộ. 

- Giới tính   : Nam 

- Năm sinh    : 1985 

- Địa chỉ thường trú   : 44 Kênh 8, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. 

- Số lượng cổ phần sở hữu: Không có. 

3.2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ: 

- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp để 

trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót 

và đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị, quản 

lý rủi ro và kiểm soát nội bộ. 

- Thực hiện giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán. 

- Thường xuyên phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ 

và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của doanh 

nghiệp. 

- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập đảm 

bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nhằm 

đảo bảo hợp tác có hiệu quả. 
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4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích. 

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 

Công ty trong năm 2023. 

 

Thù lao Hội đồng quản trị Chức vụ  840.000.000  

Lê Thanh Thuấn Chủ tịch  360.000.000  

Lê Văn Chung 
Phó chủ tịch (Miễn nhiệm 

ngày 15/04/2023) 

 

Lê Tuấn Anh 
Phó chủ tịch (Bổ nhiệm 

ngày 15/04/2023)  

 240.000.000  

Tống Phi Hùng Thành viên  120.000.000  

Đinh Văn Thép Thành viên  120.000.000  

Thù lao Ban Kiểm soát Chức vụ                108.000.000  

Từ Thiện Thoại Trưởng ban                  60.000.000  

Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên                  24.000.000  

Đoàn Nguyễn Kim Phượng Thành viên                  24.000.000  

Tiền lương ban Tổng giám đốc Chức vụ              2.797.091.941  

Lê Văn Chung 
 Tổng Giám đốc (Miễn 

nhiệm ngày 15/05/2023)  
               300.000.000  

Lê Văn Cảnh 
 Tổng Giám đốc (Bổ 

nhiệm ngày 15/05/2023)  
               712.049.230  

Võ Thị Minh Tâm P.Tổng Giám đốc                656.368.570  

Nguyễn Thanh Hải P.Tổng Giám đốc                542.460.110  

Lê Thế Tùng P.Tổng Giám đốc                315.380.970  

Nguyễn Đức Phương Kế toán trưởng                270.833.061  

 

4.2. Các khoản lợi ích khác: Không có; 

4.3. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2023: Không có; 

4.4. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có; 

4.5. Đánh giá việc thực hiện các quy định về Quản trị Công ty: 

- Trong năm 2023 Công ty cơ bản đã thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty theo 

nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 06/06/2017.  

- Hội đồng quản trị đã xem xét và định hướng chiến lược công ty, các kế hoạch hoạt động 

sản xuất, chính sách rủi ro, nguồn tài chính và kế hoạch kinh doanh hàng năm; đặt ra các mục tiêu 

hoạt động, theo dõi việc thực hiện mục tiêu và hoạt động của Công ty. 

- Giám sát hiệu quả các thực tiễn Quản trị Công ty và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. 

- Đưa ra mức thù lao của cán bộ quản lý cấp cao và Hội đồng Quản trị phù hợp với lợi ích 

lâu dài của Công ty và cổ đông. 

- Đảm bảo sự nghiêm túc và minh bạch của quy trình đề cử và bầu Hội đồng quản trị. 
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- Đảm bảo tính trung thực của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, kể cả báo 

cáo kiểm toán độc lập, và bảo đảm rằng các hệ thống kiểm soát phù hợp luôn hoạt động, đặc biệt là 

các hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu 

chuẩn liên quan. 

- Giám sát quy trình công bố thông tin và truyền đạt thông tin. Luôn cung cấp thông tin chính 

xác và kịp thời tới các cơ quan có liên quan và toàn thể cổ đông của Công ty. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023. 

1. Ý kiến kiểm toán: Chấp thuận toàn phần. 

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 
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